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CHƯƠNG 1: THẾ GIỚI TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945
BÀI 1: NƯỚC NGA VÀ LIÊN XÔ TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945 
(1 tiết)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ: 
[bookmark: _Hlk151716273]- Nêu được những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập.
- Trình bày được những thành tựu và chỉ ra được hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 
2. Năng lực
Năng lực chung: 
- Tự chủ và tự học: Khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập; tự lực làm những nhiệm vụ học tập được giao trên lớp và ở nhà. 
- Giao tiếp và hợp tác: Hợp tác và giao tiếp với các bạn trong các nhiệm vụ học tập.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện được vấn đề từ các nhiệm vụ học tập và tìm cách giải quyết chúng. 
Năng lực riêng: 
- Tìm hiểu lịch sử: Khai thác và sử dụng thông tin Hình 1.1 – 1.4, mục Góc mở rộng để nhận thức về tình hình nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập (1918 – 1922) và những thành tựu, hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1922 – 1945). 
- Nhận thức và tư duy lịch sử: Nêu được những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập; Trình bày được những thành tựu và chỉ ra được hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Sưu tầm trên sách, báo, internet về thành tựu kinh tế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Đọc và sưu tầm các thông tin, hình ảnh, tư liệu về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945 để mở rộng và nâng cao nhận thức. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Đối với giáo viên
- Giáo án, SGK, SGV, SBT Lịch sử và Địa lí 9 – Cánh diều (phần Lịch sử). 
- Lược đồ, hình ảnh, tư liệu sưu tầm về bài học Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945.
- Phiếu học tập (giấy A0), nam châm dán Phiếu học tập, bút màu.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Đối với học sinh
- SGK, SBT Lịch sử và Địa lí 9 – Cánh diều (phần Lịch sử). 
- Đọc trước nội dung bài học và sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về bài học Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG
1. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới. 
2. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS cả lớp chơi trò chơi “Mảnh ghép lịch sử”. 
- GV phổ biến luật chơi cho HS: Để lật mở được mỗi mảnh ghép bị che khuất hình ảnh, HS trả lời câu hỏi liên quan kiến thức đã học ở lớp dưới về Chủ đề nước Nga và Liên Xô.
- GV trình chiếu 5 mảnh ghép và cho HS lần lượt lật mở từng mảnh ghép:
- GV dẫn dắt HS vào bài học: 
HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập. 
- Thông qua hoạt động, HS trình bày được những thành tựu và chỉ ra được hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 
2. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV & HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1.  Chuyển giao nhiệm vụ.
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi, khai thác Hình 1.2, mục Góc mở rộng, thông tin mục I SGK tr.5, 6 và hoàn thành Phiếu học tập số 1.

- GV nêu câu hỏi gợi mở cho HS thảo luận:
+ Nước Nga Xô viết sau Cách mạng tháng Mười (1917) gặp phải những khó khăn gì?
+ Nội dung cơ bản của Chính sách cộng sản thời chiến là gì? Chính sách đó đã mang lại kết quả như thế nào?
+ Vì sao phải thay Chính sách cộng sản thời chiến bằng Chính sách kinh tế mới?
+ Nội dung cơ bản, kết quả của Chính sách kinh tế mới là gì?
- GV yêu cầu HS tiếp tục thảo luận cặp đôi, trình bày quan điểm: Vì sao nhân dân Xô viết bảo vệ được thành quả của Cách mạng tháng Mười?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, đọc thông tin SGK kết hợp tư liệu GV cung cấp, hoàn thành Phiếu học tập số 1 và trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS trong quá trình tìm hiểu (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả .
- GV mời đại diện 3 HS lần lượt trình bày những nét chính về tình hình nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập theo Phiếu học tập số 1. 
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận: - GV chuyển sang nội dung mới.
	I. Nước Nga từ năm 1918 đến năm 1922
- Nhiệm vụ: 1918 – 1920: Đấu tranh chống thù trong giặc ngoai
- Biện pháp: Xây dựng quân đội, thực hiện chính sách cộng sản thời chiến, tiêu diệt quân bạch vệ 
- Kết quả: Cuộc chiến đấu chống thù trong giặc ngoài cơ bản kết thúc thắng lợi.

-1921 - 1922: Đảng Bôn-sê-vic thực hiện chính sách kinh tế mới của Lê-nin
+ Nước Nga từng bước phục hồi
[bookmark: _GoBack]+ 12/1922 Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) thành lập






	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV dẫn dắt: Từ năm 1922 đến năm 1925, Liên Xô tiếp tục thực hiện chính sách Kinh tế mới, khôi phục kinh tế. 
- GV chia HS cả lớp thành 6 nhóm (2 nhóm cùng cùng thực hiện một nhiệm vụ).
- GV giao nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm: 
Khai thác Hình 1.3, 1.4, thông tin mục II SGK tr.6, 7 và trả lời câu hỏi: 
+ Nhóm 1, 2: Trình bày những nét chính về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
+ Nhóm 3, 4: Trình bày những thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
+ Nhóm 5, 6: Chỉ ra những hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 
- GV cung cấp thêm một số tư liệu về Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945 (Đính kèm phía dưới Hoạt động 2).
Bước 2:  Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS khai thác tư liệu, thông tin trong mục và hoàn thành Phiếu học tập số 1, trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả .
- GV mời đại diện 3 nhóm lần lượt trình bày về Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945.
- GV yêu cầu 3 nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
Bước 4: Đánh giá kết luận.
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:

	II. Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945
1. Những nét chính:
- Từ năm 1925 – 1942: kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 – 1932), lần thứ hai (1933 – 1937).
+Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
+Tập thể hóa nông nghiệp. 
-  Tháng 6/1941: kế hoạch năm lần thứ ba.
- Năm 1941 – 1945: chiến tranh vệ quốc.
2. Thành tựu:
* Công nghiệp: cường quốc công nghiệp đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế giới.
*Nông nghiệp: 
- Hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp.
- Nông nghiệp cơ giới hóa, sản xuất quy mô lớn. 
* Văn hóa, xã hội:
- Tầng lớp bóc lột ở nông thôn bị xóa bỏ. 
- Nạn mù chữ được thanh toán.
- Giáo dục phổ thông, bậc cao phát triển.
 - Đời sống nhân dân được cải thiện. 
3. Hạn chế: 
+ Mất cân đối giữa công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ.
+ Vi phạm nguyên tắc tự nguyện trong tập hóa nông nghiệp. 


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố kiến thức đã học về Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945. 
2. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
1. Trả lời nhanh một số câu hỏi trắc nghiệm tổng kết bài học Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945. 
2. Hoàn thành nội dung các giai đoạn của lịch sử nước Nga/ Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945 theo mẫu sau vào vở ghi.( - GV phát Phiếu bài tập cho HS cả lớp thực hiện)

	Giai đoạn
	1918 – 1920
	1921 – 1925
	1925 – 1941
	1941 – 1945

	Nội dung
	?
	?
	?
	?



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành Phiếu bài tập. 
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả 
- GV mời đại diện các HS lần lượt đọc đáp án đúng. 
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, đọc đáp án khác (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết luận
- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
HOẠT ĐỘNG 4.  VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Củng cố kiến thức đã học về Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945. 
- Liên hệ, vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. 
2. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, thực hiện nhiệm vụ: Sưu tầm tư liệu về thành tựu kinh tế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. Giới thiệu tư liệu đó với thầy cô và bạn học.
- GV lưu ý HS giới thiệu về thành tựu theo các ý sau:
+ Tên thành tựu.
+ Giới thiệu nét nổi bật của thành tựu.
+ Vì sao em ấn tượng với thành tựu đó? (giá trị, ý nghĩa,…)?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS vận dụng kiến thức đã học, sưu tầm thêm thông tin trên sách, báo, internet để hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả .
HS báo cáo sản phẩm vào tiết học sau. 
Bước 4: Đánh giá, kết luận.
GV nhận xét, đánh giá, kết thúc tiết học.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn lại kiến thức đã học: 
+ Những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập.
+ Những thành tựu và chỉ ra được hạn chế của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 
- Hoàn thành bài tập phần Vận dụng SGK tr.7.
- Làm bài tập Bài 1 – SBT Lịch sử và Địa lí 9 – Cánh diều, phần Lịch sử. 
- Đọc và tìm hiểu trước nội dung Bài 2: Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945.



